
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 
                                      TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023 

 

LỊCH THI ĐẤU 

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN FUTSAL KHỐI THCS NAM 
 

Thời gian  : Từ ngày 12/05/2023 đến ngày 24/05/2023. 

Địa điểm  : Nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú Nhuận. 

Số đội  : 10 đội  

 
 

                                                                                                                                        
 

BẢNG A BẢNG B 

1. Độc Lập Phú Nhuận 1.Nguyễn Trung Trực Q12 

2. Trần Phú Q10 2. Đồng Khởi Tân Phú 

3. Văn Thân Q6 3. Vĩnh Lộc Bình Chánh 

4. Nguyễn Thị Định 4.Ngô Sĩ Liên Tân Bình 

5.Hồng Bàng Q5 5.Huỳnh Văn Nghệ Bình Tân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                          BAN TỔ CHỨC GIẢI 

Ngày Bảng Giờ MST Đội – Đội Màu áo Kết quả 

Thứ sáu 

12/05 

 

 

A 

 

08g00 1 
Độc Lập Phú Nhuận   –   Nguyễn Thị 

Định 

V-V-V/TI-TI-TI 

ĐE-ĐE-T/XD-XD-XD 
 

08g50 2 Trần Phú Q10  –   Văn Thân Q6 
T-T-T/ĐỎ-ĐỎ-ĐEN 

V-V-V/X-X-X 
 

 

B 

 

09g40 3 
Nguyễn Trung Trực Q12  –   Ngô Sĩ 

Liên Tân Bình 

X-X-X/ĐE-ĐE-ĐE 

ĐỎ-ĐE-ĐỎ/#-#-# 
 

10g30 4 
Đồng Khởi Tân Phú  –  Vĩnh Lộc Bình 

Chánh 

X-X-X/#-#-# 

V-V-V/ĐỎ-ĐỎ-ĐỎ 
 

Chủ nhật 

14/05 

 

 

A 

 

08g00 5 Độc Lập Phú Nhuận   –   Trần Phú Q10 
V-V-V/TIM-TIM-TIM 

T-T-T/ĐỎ-ĐỎ-ĐE 
 

08g50 6 Hồng Bàng Q5  –   Văn Thân Q6 
V-V-V/X-X-X 

ĐỎ-ĐỎ-Đ/XB-XB-XB 
 

 

B 

 

09g40 7 
Nguyễn Trung Trực Q12 –  Đồng Khởi 

Tân Phú 

X-X-T/ĐE-ĐE-ĐE 

#-#-# 
 

10g30 8 
Huỳnh Văn Nghệ Bình Tân  –  Vĩnh Lộc 

Bình Chánh   

T-X-T/TIM-TIM-TIM 

V-V-V/Đ-Đ-Đ 
 

Thứ ba 

16/05 
 

 

A 

 

08g00 9 Trần Phú Q10 –  Hồng Bàng Q5 
T-T-T/ĐỎ-ĐỎ-ĐỎ 

V-V-V/X-X-X 
 

08g50 10 Văn Thân Q6 –  Nguyễn Thị Định 
V-X-V/XB-XB-XB 

ĐE-ĐE-ĐE/XD-XD-X 
 

B 
09g40 11 

Đồng Khởi Tân Phú  –  Huỳnh Văn 

Nghệ Bình Tân 

X-X-X/#-#-# 

T-X-T/TIM-TIM-TIM 
 

10g30 12 
Vĩnh Lộc Bình Chánh  –  Ngô Sĩ Liên 

Tân Bình 

V-V-V/X-X-X 

ĐỎ-ĐE-ĐỎ/X-X-X 
 

Thứ năm 

18/05 
 

A 
08g00 13 Độc Lập Phú Nhuận  –  Văn Thân Q6 

Đ-Đ-Đ/TÍM-TÍM-TÍM 

V-X-V/X-X-X 
 

08g50 14 Nguyễn Thị Định  –  Hồng Bàng Q5  
ĐE-ĐE-T/X-X-X 

V-V-V/XD-XD-XD 
 

B 
09g40 15 

Nguyễn Trung Trực Q12 –  Vĩnh Lộc 

Bình Chánh 

X-X-T/ĐE-ĐE-ĐE 

V-V-V/ĐỎ-ĐỎ-ĐỎ 
 

10g30 16 
Ngô Sĩ Liên Tân Bình  –  Huỳnh Văn 

Nghệ Bình Tân 

ĐỎ-ĐE-ĐỎ/X-X-ĐỎ 

T-X-T/TÍM-TÍM-TÍM 
 

Thứ bảy 

20/05 

 

A 
08g00 17 Hồng Bàng Q5 –  Độc Lập Phú Nhuận 

V-V-V/X-X-X 

Đ-Đ-Đ/TÍM-TÍM-TÍM 
 

08g50 18 Nguyễn Thị Định  –  Trần Phú Q10 
ĐE-ĐE-ĐE/X-X-X 

T-T-T/ĐỎ-ĐE-ĐỎ 
 

B 
09g40 19 

Huỳnh Văn Nghệ Bình Tân  –  Nguyễn 

Trung Trực Q12 

T-X-T/TÍM-TÍM-TÍM 

X-X-X/ĐE-ĐE-ĐE 
 

10g30 20 
Ngô Sĩ Liên Tân Bình  –  Đồng Khởi 

Tân Phú   

ĐỎ-ĐE-ĐỎ/X-X-ĐỎ 

XD-XD-XD/# 
 

Thứ hai 

22/05 

BK1 09g00 21 Nhất A – Nhì B   

BK2 10g00 22 Nhất B – Nhì A   

Thứ tư 

24/05 
CK 09g00 23 Thắng BK1 – Thắng BK2 

  

    BẾ MẠC TRAO GIẢI   



 

  


